
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Hoàng Thị Minh 22-08-1970 C6540820 Tam Hợp Bình Xuyên Vĩnh Phúc 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 2/2024

2 Phạm Tuấn Anh 18-06-2003 E01117473 Đa Mi
Hàm 

Thuận Bắc
Bình Thuận 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 2/2024

3 Trần Hòa 15-01-2005 E01137717 Đông Hội Đông Anh Hà Nội 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 2/2024

4 Trần Văn Thế 10-04-1988 P02646561
Hải 

Cƣờng
Hải Hậu Nam Định 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP nhôm Hợp 

Thạc

Số 42, tòa B, đƣờng Dân Đông, phƣờng Tam Dân ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 2/2024

5 Võ Hoàng Bữu 16-10-2005 P02722838
 Tân 

Thạnh 
Long Phú Sóc Trăng

2N 6T 

24N
Công nghiệp

Công ty HHCP xí nghiệp 

thực phẩm Minh Tân
Số 56/1, đƣờng Tân Lạc, khu Nam, TP.Đài Nam Tháng 2/2024

1
ĐẶNG ĐÌNH 

HOAN
30/01/1998 C7686740

Xã Kỳ 

Ninh

Thị xã 

Kỳ Anh

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Dae Yang Ho

87 ,Sapsido 1-gil, Boryeong-si ,

Chungcheongnam-do
Tháng 2/2024

2
NGUYỄN VĂN 

SƠN
10/02/1986 P01754235

Xã 

Quảng 

Hòa

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
201 Jae II Ho

50 Seomun 2-gil, Taean-eup, Taean-gun ,

Chungcheongnam-do
Tháng 2/2024

3
NGUYỄN VĂN 

THỌ
29/12/1989 C2781041

Xã 

Thạch 

Lạc

Huyện 

Thạch 

Hà

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
201 Jae II Ho

50 Seomun 2-gil, Taean-eup, Taean-gun ,

Chungcheongnam-do
Tháng 2/2024

4
NGUYỄN ĐÌNH 

THƢỜNG
10/07/1988 C4544874

Xã 

Thạch 

Trị

Huyện 

Thạch 

Hà

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
201 Jae II Ho

50 Seomun 2-gil, Taean-eup, Taean-gun ,

Chungcheongnam-do
Tháng 2/2024

5
NGUYỄN VĂN 

HIẾU
26/06/2002 P01116104

Xã 

Nhân 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
2022 Ga Na Ho

16 ,Saemgol 3-gil, Taean-gun ,

Chungcheongnam-do
Tháng 2/2024

6
TRẦN VĂN 

THUẬN
15/08/1983 P02289070

Xã 

Thạch 

Lạc

Huyện 

Thạch 

Hà

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
201 Jae II Ho

50 Seomun 2-gil, Taean-eup, Taean-gun ,

Chungcheongnam-do
Tháng 2/2024

7
NGUYỄN MINH 

TRIỀU
03/09/1993 P00095607

Xã 

Bình 

Châu

Huyện 

Bình Sơn

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
212 Ho Chang Ho

91 Jukbyeonhang-gil, Jukbyeon-myeon ,

Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do
Tháng 2/2024

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƢỜNG ĐÀI LOAN

THỊ TRƢỜNG HÀN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động



8
PHẠM VĂN 

HẬU
21/09/1985 P02782531

Xã An 

Bình

Huyện 

Lý Sơn

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Dae Yang Ho

87 ,Sapsido 1-gil, Boryeong-si ,

Chungcheongnam-do
Tháng 2/2024

9
TRƢƠNG 

QUANG HOÀI
24/09/1989 P02697749

Xã 

Cảnh 

Dƣơng

Huyện 

Quảng 

Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
25 Min Seong Ho

Subong Villa 18/3, 624-129 Dohwa-

dong, Nam-gu, Incheon
Tháng 2/2024

10
NGUYỄN ĐỨC 

THUẬN
12/05/1985 C9985221

Xã 

Thanh 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Chang Won Ho

1101 ,Building 98,103, Yeongseon-

daero, Yeongdo-gu, Busan
Tháng 2/2024

11
PHAN XUÂN 

LONG
14/02/1994 P02007504

Xã Gia 

Canh

Huyện 

Định 

Quán

Tỉnh 

Đồng Nai
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
101 Sun Heung Ho 

25-209 Jeon-dong, Jung-gu, Incheon 

22/3
Tháng 2/2024

12
NGUYỄN MINH 

ĐỨC
25/12/1992 K0442088

Xã 

Bình 

Châu

Huyện 

Xuyên 

Mộc

Tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
101 Sun Heung Ho 

25-209 Jeon-dong, Jung-gu, Incheon 

22/3
Tháng 2/2024

13
PHẠM KHẮC 

TÂM
07/12/1988 P02778982

Xã 

Cẩm 

Lĩnh

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
2003  Shin Seong Ho

706 ,Building 4, 9 Nakseomdong-ro ,

Michuhol-gu, Incheon
Tháng 2/2024

14
NGUYỄN VĂN 

TÚ
18/04/1994 E01153456

Phƣờng 

Quảng 

Thọ

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
2003  Shin Seong Ho

706 ,Building 4, 9 Nakseomdong-ro ,

Michuhol-gu, Incheon
Tháng 2/2024

15
PHẠM VĂN 

TUẤN
01/10/1992 P02539232

Xã 

Cẩm 

Lĩnh

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
2003  Shin Seong Ho

706 ,Building 4, 9 Nakseomdong-ro ,

Michuhol-gu, Incheon
Tháng 2/2024

16
NGUYỄN 

QUANG HOÀI
10/11/1987 P02766010

Xã 

Ngƣ 

Thủy 

Bắc

Huyện 

Lệ Thủy

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
2 Dae Seong Ho 

3rd floor, 42 Annamae-gil, Yangyang-

gun, Gangwon-do
Tháng 2/2024

17 PHẠM ANH 15/08/1987 E00845886
Xã Bảo 

Ninh

Thành 

Phố 

Đồng 

Hới

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
2 Dae Seong Ho 

3rd floor, 42 Annamae-gil, Yangyang-

gun, Gangwon-do
Tháng 2/2024

18 PHẠM VĂN HÀ 02/08/1995 C8689699
Xã Kỳ 

Xuân

Huyện 

Kỳ Anh

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ

388  Yong Gyeong 

Ho 

56,603 ,Goseongdongseo-ro, Seogwipo-

si, Jeju-do
Tháng 2/2024

19
NGUYỄN DUY 

KHÁNH
05/03/1992 C9875470

Xã 

Cảnh 

Dƣơng

Huyện 

Quảng 

Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ

388  Yong Gyeong 

Ho 

56,603 ,Goseongdongseo-ro, Seogwipo-

si, Jeju-do
Tháng 2/2024

20 LÊ VĂN BON 02/10/1987 K0580080

Xã 

Cẩm 

Lĩnh

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ

388  Yong Gyeong 

Ho 

56,603 ,Goseongdongseo-ro, Seogwipo-

si, Jeju-do
Tháng 2/2024



21
NGUYỄN 

QUANG HUY
14/10/1999 P01784791

Phƣờng 

Quảng 

Phúc

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
2 Hwang Geum Ho 

509 Dodun-ri, Seomyeon, Seocheon-

gun, Chungcheongnam-do
Tháng 2/2024

22
NGUYỄN DUY 

PHONG
15/06/1991 K0042599

Xã 

Hƣơng 

Hóa

Huyện 

Tuyên 

Hóa

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
23 Jae Seong Ho 

Room 101, Building 1, 21-12 ,

Guncheong 11-gil, Taean-gun ,

Chungcheongnam-do

Tháng 2/2024

23
TRẦN VĂN 

NHẬT
02/01/1989 P02688143

Xã 

Cẩm 

Lĩnh

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
2 Dae Seong Ho 

3rd floor, 42 Annamae-gil, Yangyang-

gun, Gangwon-do
Tháng 2/2024

24
NGUYỄN 

NGỌC CA
15/06/1987 P02148073

Xã 

Tịnh Kỳ

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
2022 Ga Na Ho

16 ,Saemgol 3-gil, Taean-gun ,

Chungcheongnam-do
Tháng 2/2024

25
NGUYỄN ĐỨC 

VỦ
08/12/2000 C4215369

Xã 

Thanh 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Deung Dae Ho 

37 Jangbeol-gil, Boryeong-si ,

Chungcheongnam-do
Tháng 2/2024

26 LÝ DÂN 10/07/1989 P02514332
Xã 

Tịnh Kỳ

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
2 Dae Seong Ho 

3rd floor, 42 Annamae-gil, Yangyang-

gun, Gangwon-do
Tháng 2/2024

27
PHẠM LONG 

NHẬT
23/02/1997 P00811513

Xã 

Cẩm 

Lĩnh

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ

388  Yong Gyeong 

Ho 

56,603 ,Goseongdongseo-ro, Seogwipo-

si, Jeju-do
Tháng 2/2024

28 LÊ THÀNH VUI 05/07/1993 P01108067
Xã Kỳ 

Ninh

Thị xã 

Kỳ Anh

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
2 Hwang Geum Ho 

509 Dodun-ri, Seomyeon, Seocheon-

gun, Chungcheongnam-do
Tháng 2/2024
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